
Biểu số 07/CK-TLĐ 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG​
VIỆT NAM​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Liên đoàn Lao động/Công đoàn 
……​

LĐLĐ huyện, quận/Công đoàn 
……​
Số:  

…, ngày … tháng … năm 

  

THÔNG BÁO 

Công khai quyết toán thực hiện tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý chi hành chính 

Năm … 

1. Chỉ tiêu biên chế được giao; Lao động hợp đồng được cơ quan có thẩm quyền cho phép ký 
hợp đồng. 

2. Số CBCCLĐ có mặt đến 31/12 (Không bao gồm lao động khoán việc): 

Mục Nội dung Mã số 
Dự 

toán 
năm 

Kết quả thực hiện khoản 
chi 

Dự 
toán 

Quyết 
toán chi 

Chênh lệch 
(tiết kiệm 
hoặc chi 

quá) 

1 Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo 
lương 34         

1.1 Lương của cán bộ trong biên chế 34.01         

1.2 Phụ cấp cán bộ công đoàn 34.02         

1.3 Các khoản phải nộp theo lương 34.03         

2 Quản lý hành chính 33         

2.1 Thanh toán dịch vụ công cộng 33.01         

2.2 Vật tư văn phòng 33.02         



2.3 Thông tin liên lạc 33.03         

2.4 Phương tiện vận tải 33.04         

2.5 Công tác phí 33.05         

2.6 Hội nghị 33.09         

2.7 

Chi tiền lương, tiền công, các khoản trích 
theo lương và chi hoạt động cho hợp đồng lao 
động thường xuyên theo Nghị định số 
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính 
phủ 

33.10         

  Tổng cộng           

Kết quả thực hiện khoán chi: 

Trong đó:    - Đã chi cho CBCCLĐ: 

                  - Trích lập các quỹ: 

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
 


